
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁP MƯỜI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-UBND Tháp Mười, ngày      tháng 9 năm  2023  

 

BÁO CÁO 

Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến  

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp 

 

Thực hiện Công văn số 1763/SKHCN-TĐC ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ 

-TTg năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười báo cáo kết quả tự kiểm tra, 

đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001 được áp dụng tại cơ quan với các nội dung 

sau: 

Thông tin chung: 

Cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười. 

Điện thoại cơ quan: 02773824216 Email: vpubndhtm@gmail.com  

Tổng số TTHC (tại thời điểm báo cáo): 298, trong đó:  

- TTHC thuộc thẩm quyền: 244. 

- TTHC liên thông: 54. 

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá: 

1.1. Kết quả kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí: 

 

TT 

 

 

Tiêu chí 

Hồ sơ chứng 

minh (số, tên, 

ngày tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu 

lực, hiệu quả 

Điểm 

(Chưa đáp 

ứng: 0; Đáp 

ứng: 1) 

 

Ghi 

chú Chuẩn mực đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban ISO 

*1.1 Kiện toàn Ban 

chỉ đạo ISO khi 

có sự thay đổi 

nhân sự 

Quyết định số 

6764/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2023 

của UBND huyện 

BCĐ thực hiện tốt 

công tác chỉ đạo, điều 

hành đối với hoạt động 

của HTQLCL; thực 

hiện tốt việc áp dụng, 

duy trì HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001 đúng 

quy định. 

1  Có 

hồ sơ 

gửi 

kèm 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2008-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-903942.aspx
mailto:vpubndhtm@gmail.com


 

TT 

 

 

Tiêu chí 

Hồ sơ chứng 

minh (số, tên, 

ngày tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu 

lực, hiệu quả 

Điểm 

(Chưa đáp 

ứng: 0; Đáp 

ứng: 1) 

 

Ghi 

chú Chuẩn mực đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

*1.2 Chính sách chất 

lượng 
Huyện đã ban 

hành vào ngày 

28/6/2019. 

Niêm yết tại Bộ 

phận TN&TKQ 

huyện 

Tạo mục tiêu phấn đấu 

cho hoạt động của cơ 

quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện 

phát triển. 

1  Có 

hình 

ảnh 

niêm 

yết 

gửi 

kèm 

*1.3 Mục tiêu chất 

lượng của cơ 

quan 

Báo cáo đánh 

giá kết quả thực 

hiện Mục tiêu 

chất lượng 

- Huyện đã ban 

hành mục tiêu 

chất lượng và 

điều chỉnh vào 

ngày 29/9/2023. 

Niêm yết tại Trụ 

sở UBND huyện 

- Huyện đã báo 

cáo đánh giá kết 

quả thực hiện 

Mục tiêu chất 

lượng 09 tháng 

đầu năm vào 

ngày 29/9/2023 

Tạo mục tiêu phấn đấu 

cho hoạt động của cơ 

quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện, 

đề ra cụ thể mục tiêu 

của ngành, phấn đấu 

thực hiện hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được 

giao; nhất là công tác 

thực hiện thủ tục hành 

chính cho tổ chức, cá 

nhân, đảm bảo chất 

lượng, đúng trình tự, 

thủ tục, mang đến sự 

thỏa mãn, hài lòng cho 

người dân. 

1   

2 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) 

* 2.1 Ban hành hệ 

thống tài liệu 

Huyện ban hành 

đầy đủ danh 

muc HTTL cơ 

quan: Mô hình 

HTTL, các quy 

trình b t buộc,  

Mục tiêu chất 

lượng, Chính 

sách chất 

lượng, ..) 

Hệ thống tài liệu phục 

vụ tốt cho hoạt động 

của cơ quan (rõ ràng, 

ng n gọn, khoa học, 

g n kết với công việc 

thực tế và có hiệu quả 

cho sử dụng).  

1  Có 

hồ sơ 

gửi 

kèm 

* 2.2 Phân phối; sử 

dụng và kiểm 

soát hiệu lực 

của tài liệu 

Danh sách phân 

phối tài liệu theo 

BM 02.02 của 

quy trình kiểm 

- Việc phân phối đầy 

đủ kịp thời, thông qua 

gửi email, phần mềm 

quản lý văn bản,   

1  Có 

hồ sơ 

gửi 

kèm 



 

TT 

 

 

Tiêu chí 

Hồ sơ chứng 

minh (số, tên, 

ngày tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu 

lực, hiệu quả 

Điểm 

(Chưa đáp 

ứng: 0; Đáp 

ứng: 1) 

 

Ghi 

chú Chuẩn mực đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

soát TTVB dạng 

tài liệu 

- Việc kiểm soát tài 

liệu đáp ứng kịp thời 

phục vụ tốt cho công 

việc chuyên môn. Cập 

nhật kịp thời các văn 

bản quy định mới, loại 

bỏ các văn bản hết 

hiệu lực; bổ sung, điều 

chỉnh, ban hành các 

quy trình đúng quy 

định. 

2.3 Kiểm soát hồ 

sơ 

Danh mục hồ sơ 

theo Biểu mẫu 

tại quy trình 

kiểm soát TTVB 

dạng hồ sơ 

Đã thiết lập danh mục 

hồ sơ chất lượng, lưu 

hồ sơ theo quy định, 

dễ tìm, dễ sử dụng. 

Thực hiện theo Quyết 

định Ban hành Danh 

mục hồ sơ 

1   

2.4 Phân tích bối 

cảnh và mong 

đợi các bên 

quan tâm 

Có bảng đánh 

giá nhu cầu 

mong đợi các 

bên quan tâm 

Có bảng phân tích bối 

cảnh và mong đợi các 

bên quan tâm phù hợp 

với hoạt động của cơ 

quan . Chỉ đạo sát sao 

các kế hoạch thực 

hiện, kiểm tra điều 

chỉnh kịp thời các sai 

sót. 

1  

2.5 Phân tích và 

đánh giá rủi ro 

và cơ hội 

Có bảng Phân 

tích và đánh giá 

rủi ro và cơ hội 

Có Bảng Phân tích và 

đánh giá rủi ro và cơ 

hội phù hợp với hoạt 

động của cơ quan . 

Đánh giá được vấn đề 

bên trong và bên ngoài 

của cơ quan, đồng thời 

nhận diện được các 

quan tâm bên trong 

và nhu cầu mong đợi  

1  

3 Nguồn lực:   Các cơ quan chuyên 1  



 

TT 

 

 

Tiêu chí 

Hồ sơ chứng 

minh (số, tên, 

ngày tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu 

lực, hiệu quả 

Điểm 

(Chưa đáp 

ứng: 0; Đáp 

ứng: 1) 

 

Ghi 

chú Chuẩn mực đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

phân công 

trách nhiệm, 

quyền hạn và 

yêu cầu năng 

lực 

môn huyện đều ban 

hành Bản mô tả công 

việc / bản phân công 

trách nhiệm quyền hạn 

theo vị trí việc làm. Cơ 

bản các nhiệm vụ 

được triển khai theo 

quy định về trách 

nhiệm và quyền hạn. 

4 Giải quyết công việc liên quan đến thủ t c hành chính (TTHC) – Công 

dân 

4.1 Có xây dựng 

quy trình ISO 

tích hợp cho 

các QT nội bộ 

giải quyết   

TTHC  

Danh mục các 

Quy trình nội bộ 

giải quyết 

TTHC được xây 

dựng và viện 

dẫn trong quy 

trình ISO tích 

hợp (QT ISO 

cho 01 lĩnh vực 

có thể có nhiều 

TTHC) 

Các QT nội bộ giải 

quyết TTHC thường 

xuyên giải quyết hồ sơ 

cho tổ chức, cá nhân 

đã được xây dựng chi 

tiết và viện dẫn trong 

các quy trình ISO. 

1   

4.2 Tuân thủ quy 

trình 

01 bộ biểu mẫu 

đã áp dụng theo 

quy định tại 

Thông tư 

01/2018/TT-

VPCP (mẫu số 

01 - 06) 

Kiểm soát quá trình 

theo Mẫu số 01 - 06 

tại Thông tư 

01/2018/TT-

VPCP  được tuân thủ 

và rút ng n được thời 

gian giải quyết TTHC,  

đạt trên 98% hồ sơ 

đúng và trước thời 

hạn. 

1   

5 Duy trì, cải tiến HTQLCL 

*5.1 Đánh giá nội bộ Dự kiến đánh 

giá nội bộ vào 

tháng 10/2023 

BCĐ huyện tổ chức 

hoạt động đánh giá 

tuân thủ đúng quy 

trình. Việc đánh giá đã 

cải tiến hệ thống và 

1  



 

TT 

 

 

Tiêu chí 

Hồ sơ chứng 

minh (số, tên, 

ngày tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu 

lực, hiệu quả 

Điểm 

(Chưa đáp 

ứng: 0; Đáp 

ứng: 1) 

 

Ghi 

chú Chuẩn mực đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

mang lại hiệu quả. 

*5.2 Xem xét của 

lãnh đạo 

Biên bản họp có 

nội dung xem 

xét của lãnh đạo: 

mục tiêu chất 

lượng, Chính 

sách chất lượng, 

sự thay đổi 

phạm vi 

HTQLCL, . 

Việc xem xét đã cải 

tiến hệ thống và mang 

lại hiệu quả. 

1  

*5.3 Hành động 

kh c phục khi 

phát hiện có sự 

không phù hợp 

(nếu có) 

 Dự kiến đánh 

giá nội bộ vào 

tháng 10/2023  

Đã kh c phục những 

khuyến nghị qua đánh 

giá nội bộ năm 2022. 

1  

*5.4 Công bố sự phù 

hợp HTQLCL; 

Sửa đổi bổ 

sung quy trình 

ISO và công bố 

lại 

Quyết định công 

bố + Bản Công 

bố + Phụ lục 

các lĩnh vực 

hoạt động được 

công bố phù hợp 

TCVN ISO 

9001:2015  

Công bố lại đúng trình 

tự theo quyết định 

số 19/2014/QĐ-

TTg và kịp thời khi có 

thay đổi về phạm vi áp 

dụng. Quyết định số 

4044/QĐ-UBND ngày 

08/7/2022 của UBND 

huyện. 

1 Có 

hồ sơ 

gửi 

kèm 

  
Tổng số điểm 

  

  

  

  

  

15 

  

1. 2. Xếp loại chung: Đạt yêu cầu. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc triển khai áp d ng Hệ thống 

quản lý chất lượng 

2.1. Tồn tại, hạn chế: 

- Năng lực đánh giá viên nội bộ của HTQLCL theo TCVN ISO 9001 còn hạn chế. 

- Còn một vài đơn vị cập nhật, điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

chưa kịp thời, ảnh hưởng đến việc vận hành của HTQLCL. 

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức đa số là kiêm nhiệm, có sự thay đổi nhân sự, chưa nghiên cứu sâu việc áp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-222596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-222596.aspx


dụng, duy trì HTQLCL TCVN ISO 9001 tại cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến chất 

lượng vận hành hệ thống tại cơ quan. 

Trên đây là Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các cơ quan thuộc HTQLCL huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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